NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ II LỚP 10
I. Lý thuyết

Bài 10. Quan niệm về đạo đức

1. Quan niệm về đạo đức

a. Đạo đức là gì?
Đạo đức là hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội.

Nền đạo đức mới ở nước ta hiện nay là một nền đạo đức tiến bộ, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước: vừa kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, vừa kết hợp và phát huy những tinh hóa văn hóa của nhân loại.

b. Phân biệt đạo đức với pháp luật trong sự điều chỉnh hành vi của con người
- Pháp luật: Sự điều chỉnh hành vi mang tính bắt buộc, tính cưỡng chế: Điều chỉnh thông qua những yêu cầu tối thiểu được quy định bằng văn bản của nhà nước.

- Đạo đức: Sự điều chỉnh hành vi mang tính tự nguyện, thường là những yêu cầu cao của xã hội.

- Trong thực tế, có những trường hợp hành vi của cá nhân tuy không vi phạm pháp luật nhưng có thể vẫn bị phê phán về mặt đạo đức.

2. Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội

a. Đối với cá nhân
- Hoàn thiện nhân cách con người.

- Giúp con người có ý thức và năng lực sống thiện, sống có ích, tăng thêm tình yêu đối với Tổ quốc, đồng bào, nhân loại.

- Một cá nhân thiếu đạo đức thì mọi phẩm chất, năng lực khác sẽ không còn ý nghĩa.

b. Đối với gia đình
- Là nền tảng của hạnh phúc, tạo ra sự ổn định và phát triển vững chắc.

c. Đối với xã hội
- Trật tự xã hội được củng cố.

- Xã hội phát triển bền vững.

Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học

1. Lương tâm

a. Lương tâm là gì?

Lương tâm là năng lực tự đánh giá và điều chỉnh hành vi đạo đức của bản thân trong mối quan hệ với người khác, với xã hội.

b. Làm thế nào để trở thành người có lương tâm?

- Thường xuyên rèn luyện tư tưởng, đạo đức tiến bộ
- Thực hiện đầy đủ nghĩa đạo đức đối với xã hội.
- Thường xuyên bồi dưỡng những tình cảm trong sáng, đẹp đẽ.
2. Nhân phẩm và danh dự

a. Nhân phẩm
- Nhân phẩm là toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được.

- Người có nhân phẩm được xã hội đánh giá cao, kính trọng.

- Người có nhân phẩm có lương tâm trong sáng,luôn thực hiện tốt các nghĩa vụ đạo đức, các chuẩn mực đạo đức

b. Danh dự

- Danh dự là sự coi trọng, đánh giá cao của dư luận xã hội với một người dựa trên các giá trị tinh thần, đạo đức của người đó
- Danh dự là tạo sức mạnh tinh thần giúp con người làm điều tốt,tránh điều xấu.
-Khi một cá nhân biết tôn trọng và bảo vệ danh dự của mình thì người đó có lòng tự trọng.
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Câu 1: Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về nghĩa vụ?

A. Một lời nói đối xám hối bảy ngày
B. Gắp lửa bỏ tay người

C. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
D. Đào hố hại người lại chôn mình.

Câu 2: Trạng thái thanh thản của lương tâm giúp cho con người

A. Lo lắng về bản thân
B. Tự ti về bản thân

C. Tự cao tự đại về bản thân
D. Tự tin vào bản thân
Câu 3: Năng lực tự đánh giá và điều chình hành vi đạo đức của mình trong mối quan hệ với người khác và xã hội được gọi là
A. Nhân phẩm.
B. Nghĩa vụ.
C. Lương tâm.
D. Hạnh phúc

Câu 4: Lương tâm tồn tại ở trạng thái nào dưới đây?

A. Hài lòng và thỏa mãn.
B. Trong sáng thanh thản và sung sướng.

C. Thanh thản và cắn rứt lương tâm.
D. Ăn năn và hối hận.

Câu 5: Hồ Chí Minh đã kể lại: “Bản Luận cương của Lênin làm cho tôi cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi xúc động đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ, đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”. Nội dung trên đây đề cập đên phạm trù nào của đạo đức học?

A. Nhân phẩm.
B. Lương tâm.
C. Hạnh phúc
D. Nghĩa vụ.

Câu 6: Để trở thành người có lương tâm, học sinh cần thực hiện điều nào dưới đây?

A. Chăm chỉ lao động
B. Hạn chế giao lưu với bạn xấu

C. Chăm chỉ học tập
D. Có tình cảm đạo đức trong sáng
Câu 7: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây khi nói về nghĩa vụ của công dân?

A. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của Quân đội

B. Học tốt là nghĩa vụ của học sinh

C. Xây dựng đất nước là nghĩa vụ của người trưởng thành

D. Nam thanh niên phải đăng kí nghĩa vụ quân sự
Câu 8: Hành vi nào dưới đây thể hiện trạng thái cắn rứt lương tâm?

A. Giúp người già neo đơn

B. Dằn vặt mình khi cho bệnh nhân uống nhầm thuốc
C. Vứt rác bừa bãi

D. Vui vẻ khi lấy cắp tài sản nhà nước

Câu 9: Câu nói: “Hạnh phúc là đấu tranh” là của ai?

A. Lê- nin.
B. C. Mác.
C. Ăng-ghen.
D. Hồ Chí Minh.

Câu 10: Nhân phẩm là

A. Khả năng tự đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình

B. Trạng thái tâm lí vui sướng, thích thú mà con người có được trong cuộc sống.

C. Toàn bộ những phẩm chất mà mỗi con người có được
D. Sự đánh giá của dư luận xã hội về hành vi đạo đức của một cá nhân nào đó

Câu 11: Anh trai của M có giấy gọi nhập ngũ. Bỗ mẹ của M không muốn con mình đi bộ đội nên tìm mọi cách để xin cho anh ây ở nhà. Em sẽ lựa chọn cách cư xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Im lặng vì bô mẹ có quyền đó.

B. Không đồng ý vì đó là nghĩa vụ của công dân
C. Chia sẻ thông tin này để hỏi mọi người biết

D. Ủng hộ cách làm của bố mẹ

Câu 12: Hành vi nào dưới đây thể hiện người có lương tâm?

A. Không bán hàng rẻ
B. Không bán hàng giả
C. Tạo ra nhiều công việc cho mọi người
D. Học tập để nâng cao trình độ

Câu 13: Người biết làm chủ các nhu cầu bản thân, kiềm chế các nhu cầu không chính đáng được gọi là người có

A. danh dự.
B. hạnh phúc.
C. nghĩa vụ.
D. lương tâm

Câu 14: Câu nào dưới đây nói về việc giữ gìn danh dự của con người?

A. Sông có khúc, người có lúc.
B. Phép vua thua lệ làng.

C. Cóc chết ba năm quay đầu về núi.
D. Chết vinh còn hơn sống nhục.
Câu 15: Người có nhân phẩm sẽ được xã hội

A. Coi thường
B. Thờ ơ
C. Kính trọng
D. Dò xét

Câu 16: Câu nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của con cái đối với cha mẹ?

A. Liệu mà thờ kính mẹ già
B. Ăn cháo đá bát

C. Ở hiền gặp lành
D. Gieo gió gặt bão

Câu 17: Học sinh cần phải làm gì để trở thành người có lương tâm?

A. Tự giác thực hiện hành vị đạo đức.
B. Làm những gì mình cho là đúng.

C. Luôn luôn vâng lời người lớn
D. Phần đấu đạt nhiều thành tích cá nhân.

Câu 18: Cảm xúc vui sướng, hài lòng của con người trong cuộc sống khi được đáp ứng, thỏa mãn các nhu cầu chân chính, lành mạnh về vật chất và tinh thần gọi là 

A. hạnh phúc

  B. nghĩa vụ
        C. danh dự        
D. lương tâm

Câu 19: Lương tâm là đặc trưng của đời sống đạo đức, là yếu tổ nội tâm làm nên giá trị đạo đức

A. xã hội.
B. con người.
C. cộng đồng.
D. cá nhân.

Câu 20: Để nhu cầu và lợi ích của cá nhân phù hợp với nhu cầu, lợi ích của xã hội thì

A. cá nhân phải biết đặt nhu cầu, lợi ích của xã hội lên trên
B. cá nhân phải lao động sản xuất

C. cá nhân phải chăm lo rèn luyện đạo đức bản thân

D. cá nhân phải biết đặt nhu cầu, lợi ích của mình lên trên

Câu 21: Người không có nhân phẩm sẽ bị xã hội

A. Coi thường và khinh rẻ
B. Theo dõi và xét nét

C. Chú ý
D. Quan tâm

Câu 22: Khi thực hiện những hành vi phù hợp với các quy tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội thì cá nhân cảm thấy

A. gượng ép
B. khó chịu
C. bất mãn
D. hài lòng
Câu 23: Bạn A sẵn sàng lên đường đấu tranh chống giặc ngoại xâm để bảo Vệ Tổ quốc. Việc làm này của bạn A nói đến phạm trù nào của đạo đức học?

A. Lương tâm.
B. Hạnh phúc.
C. Nhân phẩm.
D. Nghĩa vụ.
Câu 24: Hành vi nào dưới đây thể hiện người không có nhân phẩm?

A. ủng hộ đồng bào lũ lụt
B. Bán hàng đúng giá cả thị trường

C. Giúp đỡ người nghèo
D. Bán hàng giả, hàng kém chất lượng
Câu 25: Người hay tự ái thường có những phản ứng nào dưới đây?

A. Nôn nóng và đốt cháy giai đoạn.
B. Thiếu sáng suốt và và dễ rơi vào sai lầm.
C. Tự tin và sôi nổi.
D. Thiếu sáng suốt và dễ nổi cáu.

Câu 26. Đạo đức có vai trò

A. Hoàn thiện nhân cách con người.         B. Giúp cá nhân có ý thức và năng lực sống tốt.

C. Giúp cá nhân tăng thêm tình yêu đối với Tổ quốc.     D. Tất cả đều đúng.
Câu 27: Các quy tắc, chuẩn mực đạo đức luôn biến đổi theo: 

	  A. Sự phát triển của xã hội
	B. Sự vận động 

	  C. Đời sống của con người 
	D. Sự vận động và phát triển của xã hội 


Câu 28: Trên đường đi học về thấy một phụ nữ vừa bế con nhỏ vừa sách một túi đồ nặng qua đường. Em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?
	  A. Giúp người phụ nữ xách đồ
	B. Lặng lẽ bỏ đi vì không phải việc của mình.

	  C. Đứng nhìn người phụ nữ đó
	D. Gọi người khác giúp.


Câu 29: Anh C đi xe máy va vào người đi đường khiến họ bị đổ xe và ngã ra đường. Trong trường hợp này, anh C cần lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
	  A. Quay clip tung lên mạng xã hội
	B. Lờ đi coi như không biết

	  C. Cãi nhau với người bị đổ xe
	D. Xin lỗi, giúp đỡ và đền bù thiệt hại cho họ


Câu 30: Biểu hiện nào trong những câu dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
	  A. Lá lành đùm lá rách
	B. Ăn cháo đá bát

	  C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ
	D. Một miếng khi đói bằng gói khi no


Câu 31: Quan niệm nào dưới đây đúng khi nói về người có đạo đức?
	  A. Tự ý lấy đồ của người khác
	B. Tự giác giúp đỡ người gặp nạn

	  C. Chen lấn khi xếp hàng
	D. Thờ ơ với người bị nạn


Câu 32: Hệ thống các quy tắc, chuẩn mực xã hội mà nhờ đó con người tự giác điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp với lợi ích của cộng đồng, của xã hội gọi là
	  A. Đạo đức 
	B. Pháp luật
	C. Tín ngưỡng 
	D. Phong tục


Câu 33: Các chuẩn mực “Công, dung, ngôn, hạnh” ngày nay có nhiều điểm khác xưa, điều này thể hiện các quy tắc, chuẩn mực đạo đức cũng luôn
	  A. Biến đổi cho phù hợp xã hội
	B. Biến đổi theo trào lưu xã hội

	  C. Thường xuyên biến đổi
	D. Biến đổi theo nhu cầu của mỗi người


Câu 34: A là kĩ sư xây dựng nhưng không bao giờ tham gia các hoạt động của phường. Nếu là hàng xóm, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp để khuyên A?
	  A. Rủ nhiều người đến bắt A phải tham gia
	B. Lờ đi vì không liên quan đến mình

	  C. Động viên, cổ vũ A tham gia các hoạt động của phường.
	 D. Nói xấu A với hàng xóm


Câu 35: Vai trò nào dưới đây của đạo đức liên quan trực tiếp đến sự phát triển của xã hội?
	  A. Làm cho xã hội hạnh phúc hơn

	  B. Làm cho đồng nghiệp thân thiện hơn với nhau

	  C. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

	  D. Góp phần làm cho xã hội phát triển bền vững


Câu 36: Tự điều chỉnh hành vi đạo đức của cá nhân không phải là việc tuỳ ý mà luôn phải tuân theo một hệ thống
	  A. Các nề nếp, thói quen xác định 
	B. Các quy định mang tính bắt buộc của nhà nước 

	  C. Các quy tắc, chuẩn mực xác định
	D. Các quy ước, thoả thuận đã có


Câu 37: Biểu hiện nào dưới đây phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay?
	  A. Giữ gìn bất cứ truyền thống nào
	B. Tôn trọng pháp luật

	  C. Trung thành với mọi chế độ
	D. Trung thành với lãnh đạo


Câu 38: Đạo đức giúp cá nhân có ý thức và năng lực
	  A. Sống tự do
	B. Sống tự tin
	C. Sống tự lập
	D. Sống thiện


Câu 39: Anh C thường xuyên ngược đãi người mẹ già yếu của mình. Nếu là hàng xóm của anh C, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
	  A. Nói xấu anh C với mọi người
	B. Lờ đi vì không phải việc của mình

	  C. Cùng mọi người khuyên nhủ anh C.
	D. Quay clip và tung lên mạng xã hội


Câu 40: Sự điều chỉnh hành vi con người của pháp luật mang tính: 
	  A. Tự giác 
	B. Bắt buộc 
	C. Tự do 
	D. Nghiêm minh 


Câu 41: Chọn cụm từ đúng với phần chấm lửng(…………) trong văn bản dưới đây : 
“Đạo đức giúp cá nhân năng lực và ý thức ………, tăng thêm tình yêu đối với tổ quốc , đồng bào và rộng hơn là toàn nhân loại “

	  A. tự hoàn thiện mình
	B. sống tự giác, sống gương mẫu 

	  C. sống thiện, sống tự chủ 
	D. sống thiện , sống có ích


Câu 42: Nền tảng của hạnh phúc gia đình là
	  A. Pháp luật
	B. Tín ngưỡng
	C. Tập quán
	D. Đạo đức


Câu 43: Các nền đạo đức xã hội trước đây luôn bị chi phối bởi : 
	  A. Quan điểm đại đa số quần chúng

	 B. Quan điểm và lợi ích bởi tầng lớp trí thức 

	  C. Quan điểm và lợi ích của nhân dân lao động 

	  D. Quan điểm và lợi ích bởi giai cấp thống trị


Câu 44: Nhà trường vận động học sinh góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
	  A. Đóng góp để mang lại thành tích cho nhà trường

	  B. Tùy vào điều kiện của mỗi học sinh để đóng góp

	  C. Tùy vào sở thích của mỗi học sinh mà đóng góp ít hay nhiều

	  D. Học sinh không làm ra tiền nên không đóng góp


Câu 45: “Người có tài mà không có đức là vô dụng, người có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Câu nói này Bác Hồ muốn nhấn mạnh đến vai trò của
	  A. Tài năng và sở thích
	B. Tình cảm và đạo đức

	  C. Thói quen và trí tuệ
	D. Tài năng và đạo đức


Câu 46: Nội dung nào dưới đây không phù hợp với chuẩn mực đạo đức về gia đình?
	  A. Anh em hòa thuận hai thân vui vầy
	B. Nuôi con mới biết công lao mẹ hiền

	  C. Công cha như núi Thái Sơn
	D. Con nuôi cha mẹ, con kể từng ngày


Câu 47: Chọn từ hoặc cụm từ đúng với phần chấm lửng(………) trong văn bản dưới đây: 
“Xã hội chỉ . . . . . . . . . khi các quy tắc, chuẩn mực đạo đức trong xã hội đó luôn được tôn trong, củng cố và phát triển.” 

	  A. hội nhập nhanh chóng 
	B. phát triển bền vững

	  C. nhanh chóng phát triển 
	D. phát triển thuận lợi 


Câu 48: Nền đạo đức của nước ta hiện nay kế thừa những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc , vừa kết hợp và phát huy : 
	  A. Những tinh hoa văn hoá nhân loại

	  B. Những đóng góp của mọi người cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

	  C. Những chuẩn mực XHCN 

	  D. Những năng lực của mọi người trong xã hội


Câu 49: Sự điều chỉnh hành vi của đạo đức mang tính
	  A. Tự nguyện 
	B. Áp đặt
	C. Cưỡng chế 
	D. Bắt buộc


Câu 50: B thường hay tung tin nói xấu bạn bè trên Facebook. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức?
	  A. Lôi kéo các bạn bị nói xấu đánh B
	B. Rủ các bạn khác nói xấu lại B trên Facebook.

	  C. Không phải việc của mình nên lờ đi
	D. Báo cho cô giáo chủ nhiệm biết để giải quyết.


Câu 51: Mục đích cao nhất của sự phát triển xã hội mà chúng ta đang phấn đấu đạt tới là: 
	  A. con người được sống trong một xã hội công bằng và tự do

	  B. con người được phát triển tự do

	  C. con người được tự do làm theo ý mình

	  D. con người được sống trong một xã hội dân chủ, công bằng và được tự do phát triển toàn diện cá nhân.


Câu 52: B rất lười học và thường gian lận trong giờ kiểm tra. Nếu là bạn của B, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức để giúp bạn?
	  A. Nói chuyện của B cho các bạn khác
	B. Quay clip việc làm của B

	  C. Đánh cho bạn B một trận
	D. Khuyên nhủ và giúp đỡ B trong học tập


Câu 53: Trong lớp, G thường hay nói xấu thầy cô giáo. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp với chuẩn mực đạo đức để giúp bạn?
	  A. Đồng tình với việc làm của G.
	B. Lờ đi vì không liên quan đến mình

	  C. Nói xấu bạn với cả lớp
	D. Khuyên bạn không nên làm như vậy


